

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 09/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	3903
	Hồ Văn Qúy
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	3904
	Nguyễn Tới
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	3
	3905
	Nguyễn Thanh Phong
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	3906
	Lê Văn Thành
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	5
	3907
	Lê Văn Phúc
	Mai Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	6
	3908
	Mai Văn Minh 
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7
	3909
	Nguyễn Văn Linh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	3910
	Hồ Xuân Thuyên
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	3914
	Hoàng Văn Y
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	10
	3915
	Nguyễn Thành Tâm
	Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	11
	3916
	Nguyễn Trung Hoàng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	12
	3917
	Đặng Ngọc Tỉnh
	Phong Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	13
	3918
	Nguyễn Văn Hồng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	3919
	Dương Minh Hằng
	Quán Hàu, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15
	3923
	Phạm Thanh Hưng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	3928
	Nguyễn Huấn
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	3929
	Lê Thị Huyền Trang
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	3930
	Lê Tiến Dũng
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	3932
	Nguyễn Thế Bình
	Quảng Minh, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	3959
	Trần Thị Thanh Nhàn
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình


